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[bookmark: _Toc90112365]2.2.1. Tiêu chí 1. Mục tiêu quản lý và tài chính
Đánh giá tổng quát tiêu chí 1:
* Mở đầu: 
Chương trình đào tạo nghề Quản trị mạng máy tính được xây dựng, biên soạn theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các văn bản Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường và mô hình CDIO nên mục tiêu đào tạo luôn xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp với mục tiêu sứ mạng, tầm nhìn của Trường, được công bố công khai, cập nhật và điều chỉnh thường xuyên. Quá trình đào tạo luôn tuân theo Quy chế đào tạo đã ban hành, được thực hiện, triển khai và giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình giảng dạy từ khâu chuẩn bị cho đến khâu kiểm tra đánh giá và công bố kết quả học tập. Đồng thời bám theo mục tiêu đào tạo của ngành, nghề đào tạo đã được xây dựng, biên soạn và công bố công khai. 
Công tác quản lý tài chính của Trường bám sát được nhu cầu thực tiễn để lập dự toán và điều chỉnh. Các nguồn kinh phí luôn được sử dụng ưu tiên cho các hoạt động đào tạo và nâng cao thu nhập cho cán bộ, giảng viên, nhân viên. Các kế hoạch, dự toán ngân sách hàng năm được lập phù hợp đúng mục đích và mục tiêu phát triển của Nhà trường. 
Các khoản thu, chi đều minh bạch, công khai, có cơ sở và tuân thủ theo quy trình quản lý tài chính của Nhà nước.
Chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị được phân công rõ ràng.
* Những điểm mạnh: 
Mục tiêu đào tạo được xây dựng theo mô hình phát triển chương trình đào tạo theo CDIO nên luôn xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp với mục tiêu sứ mạng, tầm nhìn của Trường được công bố công khai, cập nhật và điều chỉnh thường xuyên.
Hàng năm, Khoa Công nghệ thông tin luôn có kế hoạch điều chỉnh, cập nhật và bổ sung mục tiêu, chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.
Có Quy chế đào tạo rõ ràng và được điều chỉnh, bổ sung, cập nhật phù hợp thực tế như Quy định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017; Quy định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020, Quy định số 527/QĐ-LTT-ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2021.
Có cam kết đảm bảo chất lượng.
Nhà trường có đủ nguồn tài chính để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo, tạo nguồn thu hợp pháp. Thực hiện tốt việc lập dự toán, thu chi, quyết toán, báo cáo tài chính, quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ theo chế độ kế toán - tài chính của Nhà nước.
Các khoản thu, chi minh bạch, có cơ sở nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
* Những tồn tại: Không có
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 
Xây dựng chương trình đào tạo theo hướng đào tạo kép, để người học và giảng viên tiếp cận với công nghệ sản xuất thực tế, từ đó điều chỉnh mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo. 
Điểm đánh giá tiêu chí 1: 6 điểm
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm tự đánh giá

	Tiêu chí 1
	6

	Tiêu chuẩn 1
	2

	Tiêu chuẩn 2
	2

	Tiêu chuẩn 3
	2


Tiêu chuẩn 1.1: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định
Chương trình đào tạo nghề Quản trị mạng máy tính trình độ cao đẳng của Trường được xây dựng bám sát theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. (cái thông tư này em ko bit đúng ko nữa)
[bookmark: _GoBack]Ngoài ra, chương trình đào tạo được xây dựng theo đúng phương pháp tiếp cận mô hình CDIO. Mục tiêu chương trình đào tạo được xây dựng xuất phát từ sứ mệnh và tầm nhìn của Trường và Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường nên mục tiêu của chương trình đào tạo luôn phù hợp với mục tiêu của Trường (1.1.01 – Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường). Trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo, mục tiêu chương trình đào tạo được cụ thể hoá thành các chuẩn đầu ra cấp 3, 4; được đóng góp ý kiến bởi giảng viên chuyên môn, doanh nghiệp cùng lĩnh vực, chuyên gia và cựu sinh viên đã ra trường và đang làm việc tại các doanh nghiệp (1.1.02 - Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo của Tổ bộ môn, khoa Công nghệ thông tin; 1.1.03 - Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo của khoa Công nghệ thông tin; 1.1.04 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2019, 2020, 2021; 1.1.05 - Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học nghề Quản trị mạng máy tính).
Hàng năm, căn cứ vào báo cáo phân tích thị trường lao động và dự báo nhu cầu nhân lực tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các ngành đào tạo của trường đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động thành phố (1.1.06 - Báo cáo phân tích thị trường lao động năm 2019, 2020, 2021 - Dự báo nhu cầu nhân lực năm  2020, 2021, 2022 tại TP HCM; 1.1.07 - Thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đối với nghề Quản trị mạng máy tính). Do vậy, mục tiêu chương trình đào tạo luôn phù hợp với nhu cầu thị trường lao động và cả nguyện vọng của người học. Sau khi hoàn chỉnh, mục tiêu của chương trình đào tạo được Hiệu trưởng ra quyết định ban hành và công bố công khai trên Website www.lttc.edu.vn của Nhà trường (1.1.08 – Hình ảnh mục tiêu của chương trình đào tạo được công bố trên website www.lttc.edu.vn; Tài liệu thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022).
Việc rà soát, điều chỉnh mục tiêu của chương trình đào tạo được thực hiện đồng thời trong quá trình thực hiện điều chỉnh chương trình đào tạo hàng năm của nhà trường khi có sự thay đổi về mặt quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đồng thời dựa trên những ý kiến đóng góp từ các bên liên quan như doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, sinh viên tốt nghiệp và được tổ chức thực hiện theo đúng nội dung, biểu mẫu quy định của Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Do vậy mỗi Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo, kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng môn học, từng ngành nghề và từng trình độ (1.1.09 - Kết quả thực hiện khảo sát chất lượng Chương trình đào tạo, Giáo trình của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; 1.1.10 - Kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo các trình độ cao đẳng, trung cấp; 1.1.11 - Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo; 1.1.12 - Quyết định thành lập Ban biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo của Khoa Công nghệ thông tin; 1.1.13 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình đào tạo của Khoa Công nghệ thông tin; 1.1.02 - Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo của Tổ bộ môn, khoa Công nghệ thông tin;  1.1.03 - Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo của khoa Công nghệ thông tin; 1.1.04 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2019, 2020, 2021; 1.1.05 - Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học nghề Quản trị mạng máy tính).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 1: 2 điểm
Tiêu chuẩn 1.2: Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định
Trường đã có quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng thuộc trường, trong đó quy định rõ chức năng nhiệm vụ của các khoa là đơn vị thực hiện chức năng xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường (1.2.01 - Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh).
[bookmark: _Hlk110345755]Ngoài ra, Trường cũng xây dựng các văn bản quy định về cam kết chất lượng đào tạo, ban hành kế hoạch đào tạo trong suốt quá trình triển khai đối với Khoa Công nghệ thông tin (1.2.02 - Các Quyết định ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM; 1.2.01 - Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh). Dựa trên kế hoạch đào tạo toàn khóa, học kỳ, năm học Khoa Công nghệ thông tin tiến hành triển khai quá trình đào tạo cho từng ngành nghề, phân công nhiệm vụ chuyên môn cho giảng viên, nhân viên trong Khoa (1.2.03 - Kế hoạch đào tạo toàn khóa 2019; 2020; 2021; 1.2.04 - Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ Khoa Công nghệ thông tin năm học 2019-2020, 2020-2021; 2021-2022, 1.2.05 - Tiến độ đào tạo năm học 2019-2020, 2020-2021; 2021-2022). Trong quá trình thực hiện, mọi hoạt động giảng dạy đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy (Theo dõi chấm công, Dự giờ kiểm tra chuyên môn, kiểm duyệt lịch giảng dạy, …) (1.2.06 - Hồ sơ giảng dạy của giảng viên và văn bản kiểm duyệt lịch giảng dạy 2019-2020, 2020-2021; 2021-2022). Hàng năm, Khoa Công nghệ thông tin đều thực hiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm và phương hướng nhiệm vụ cho năm tiếp theo. Khoa Công nghệ thông tin luôn được nhà trường khen thưởng các cá nhân và tập thể vì đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao (1.2.07 - Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động năm học của khoa; 1.2.08 - Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ của nhà trường năm học 2019-2020;2020-2021;2021-2022, 1.2.09 - Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân của Khoa Công nghệ thông tin trong các năm học 2019-2020;2020 – 2021, 2021-2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 1: 2 điểm




Phụ lục 3. Bảng mã minh chứng.
	Số TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chí, tiêu chuẩn
	Tên minh chứng

	
	
	
	
	
	

	1. 
	1
	1
	1.1.01 
	 
	Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường

	2. 
	1
	1
	1.1.02
	 
	Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo của Tổ bộ môn, khoa Công nghệ thông tin

	3. 
	1
	1
	1.1.03
	 
	Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo của khoa Công nghệ thông tin

	4. 
	1
	1
	1.1.04
	 
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2019, 2020, 2021

	5. 
	1
	1
	1.1.05
	 
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học nghề Quản trị mạng máy tính

	6. 
	1
	1
	1.1.06
	 
	Báo cáo phân tích thị trường lao động năm 2019, 2020, 2021 - Dự báo nhu cầu nhân lực năm  2020, 2021, 2022 tại TP HCM

	7. 
	1
	1
	1.1.07
	 
	Thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đối với nghề Quản trị mạng máy tính

	8. 
	1
	1
	1.1.08
	 
	Hình ảnh mục tiêu của chương trình đào tạo được công bố trên website www.lttc.edu.vn; Tài liệu thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022

	9. 
	1
	1
	1.1.09
	 
	Kết quả thực hiện khảo sát chất lượng Chương trình đào tạo, Giáo trình của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	10. 
	1
	1
	1.1.10
	 
	Kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo các trình độ cao đẳng, trung cấp

	11. 
	1
	1
	1.1.11
	 
	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo

	12. 
	1
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